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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

ELCOM CORP. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------***------ 

------***------  

Số:  002/BCQT-ELC              Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Bán niên năm 2021) 

 

         Kính gửi: 
-  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 -  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty 

Elcom”) 

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

Điện thoại: (+84-24) 38359 359  Fax: (+84-24) 38355 884 

Vốn điều lệ (tại thời điểm 30/06/2021): 509.282.430.000 đồng 

Mã chứng khoán: ELC 

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Tổng Giám đốc. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 01/2021/NQ-

ĐHĐCĐ 

27/04/2021 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

năm 2020; Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán 

năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo 

hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 

tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt; 

- Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người 

lao động; 

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; 

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và 

BKS năm 2021; 

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của 

Công ty; 

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về 

quản trị Công ty; 

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 
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II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Phan Chiến Thắng Chủ tịch HĐQT 24/04/2017  

2 Ông Trần Hùng Giang Thành viên 24/04/2017  

3 Ông Nguyễn Mạnh Hải Thành viên 24/04/2017  

4 Ông Ngô Ngọc Hà Thành viên 24/04/2017  

5 
Ông Nguyễn Đức 

Thiện 
Thành viên 

24/04/2017  

6 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Thành viên 

28/04/2020  

7 
Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng 
Thành viên 

23/04/2018  

2. Các cuộc họp HĐQT 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Phan Chiến Thắng 
Chủ tịch 

HĐQT 
06 100%  

2 Ông Trần Hùng Giang Thành viên 06 100%  

3 Ông Nguyễn Mạnh Hải Thành viên 06 100%  

4 Ông Ngô Ngọc Hà Thành viên 06 100%  

5 Ông Nguyễn Đức Thiện Thành viên 06 100%  

6 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Thành viên 06 100%  

7 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên 06 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:  

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, HĐQT cùng với Ban điều 

hành đã có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh với mục tiêu kép vừa ổn định sản 

xuất kinh doanh, bám sát mục tiêu tăng trưởng của Công ty vừa đảm bảo công tác phòng chống 

dịch hiệu quả như sau: 

+ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ 

thông qua; 
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+ Chỉ đạo đốc thúc Ban điều hành tăng cường triển khai các dự án theo đúng tiến độ, phát 

triển thị trường, khách hàng theo đúng định hướng chiến lược của Công ty. Triển khai 

các hoạt động kinh doanh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid và bám sát mục tiêu 

tăng trưởng của Công ty; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch Covid, bố trí chế độ làm việc phù hợp 

cho cán bộ nhân viên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nhằm đảm bảo 

an toàn cho người lao động đồng thời duy trì nguồn nhân lực không ảnh hưởng đến tình 

hình sản xuất kinh doanh của Công ty; 

+ Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 và Báo 

cáo tài chính kiểm toán năm 2020;  

+ Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021; 

+ Kiện toàn đội ngũ lao động, phát triển nguồn nhân lực; 

+ Áp dụng công cụ, số hóa và phương pháp quản trị theo mục tiêu nhằm nâng cao năng 

suất lao động và hiệu suất làm việc của bộ máy tổ chức; 

+ Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp công nghệ, ra mắt các sản phẩm dịch vụ 

mới phục vụ các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và hướng tới các khách hàng là doanh 

nghiệp, người dùng cuối như các ứng dụng trực tuyến về chăm sóc sức khỏe (1SK), 

giáo dục (COLEARN),…  

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Lựa chọn đơn 

vị kiểm toán BCTC năm 2021;  

+ Triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông, công bố thông tin kịp thời minh bạch đến 

các nhà đầu tư; 

+ Triển khai chi trả cổ tức năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho các cổ đông;  

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban Hội đồng quản trị đã 

tham gia tư vấn, giám sát, tham mưu cho Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm 

vụ được giao. 

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:  

ST

T 
Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

01 
01/2021/NQ-

HĐQT 
04/01/2021 

Thông qua việc phát hành bảo lãnh/vay 

vốn tại Ngân hàng MB 
100% 

02 
01-03/2021/NQ-

HĐQT 
03/03/2021 

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 

100% 

03 
02-03/2021/NQ-

HĐQT 
31/03/2021 

Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại 

Ngân hàng VCB 

100% 

04 
01-05/2021/NQ-

HĐQT 
28/05/2021 

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 

BCTC năm 2021, giao dịch với người có 

liên quan, chi trả thù lao HĐQT, BKS 

100% 

05 
02-05/2021/NQ-

HĐQT 
28/05/2021 

Thông qua triển khai phương án sử dụng 

cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động 

100% 
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06 
03-05/2021/NQ-

HĐQT 
28/05/2021 

Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng 

Techcombank 

100% 

07 
01-06/2021/NQ-

HĐQT 
10/06/2021 

Thông qua tái cấp hạn mức tín dụng tại 

Ngân hàng MB. 

100% 

08 
02-06/2021/NQ-

HĐQT 
21/06/2021 

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng 

tiền năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 

100% 

III. Ban kiểm soát (“BKS”) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

Kiểm soát viên 

Trình độ chuyên môn  

1 Ngô Kiều Anh Trưởng BKS 23/04/2018 Cử nhân kinh tế 

2 Vũ Thị Ngân Hà Kiểm soát viên 24/04/2017 Thạc sỹ Luật 

3 Hoàng Thị Phương Thúy Kiểm soát viên  24/04/2017 Thạc sỹ quản trị KD 

2. Cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự ̣ 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không tham 

dự họp 

1 Ngô Kiều Anh 2 100% 100%  

2 Vũ Thị Ngân Hà 2 100% 100%  

3 
Hoàng Thị Phương 

Thúy 
2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể: 

- Giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và 

thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý 

của các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề 

ra; 

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật; 

- Cử thành viên tham dự các buổi họp của HĐQT và một số cuộc họp điều hành khác; 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê 

và lập báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.  

- Xem xét tình hình tài chính và một số chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động tại các Công ty con 

mà ELCOM nắm cổ phần chi phối. 

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch thu hồi công nợ tháng/quý của Công ty. 
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- Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, kiến 

nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét một số vấn đề trong công tác quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh. 

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành: 

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình quản 

trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS: cử thành viên tham gia các lớp cập nhật kiến thức về tài 

chính, kế toán, kiểm toán. 

IV. Ban điều hành: 

Stt 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm thành viên Ban 

điều hành  

1 Phan Chiến Thắng 25/01/1971 
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

Miễn nhiệm từ ngày 

01/05/2020 

2 Phạm Minh Thắng 10/04/1977 
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

Bổ nhiệm từ ngày 

01/05/2020 

3 Ngô Ngọc Hà 14/01/1971 
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

Bổ nhiệm ngày từ 

01/12/2017 

 

V. Kế toán trưởng: 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm  

Đặng Thị Thanh Minh 13/12/1968 
Cử nhân tài chính 

kế toán 

07/01/2008 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty:  

- Công ty đã cử một số cán bộ quản lý và thư ký tham gia các chương trình đào tạo về 

quản trị do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức; 

- Công ty cũng tạo điều kiện hỗ trợ về mặt tài chính cho các cán bộ quản lý tham gia một 

số khoá đào tạo có uy tín về quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp 

theo mô hình tổ chức tinh, gọn và hiệu quả. 



6 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty  

Stt 

Tên tổ 

chức/ cá 

nhân 

TK giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ /Quan 

hệ 
Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

liên quan 

Lý 

do 

A. Cá nhân 

1 
Phan Chiến 

Thắng 

003C218688 - 

SSI 
Chủ tịch HĐQT  012408999 10/04/2014 

CA Hà 

Nội 

Căn hộ số 1906, tòa 

P02, khu đô thị Nam 

Thăng Long, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

24/04/2017  

 

2 
Trần Hùng 

Giang 

003C114861 - 

SSI 

Thành viên 

HĐQT  
001069008217 15/08/2016 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

67 Cửa Bắc, Quán 

Thánh, Ba Đình, Hà 

Nội 

24/04/2017  

 

3 
Nguyễn 

Mạnh Hải 

003C115607 - 

SSI 

Thành viên 

HĐQT  
011440228 16/03/2009 

CA. Hà 

Nội 

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

24/04/2017  

 

4 
Ngô Ngọc 

Hà 

003C115606 - 

SSI 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

PTGĐ 

001070015047 30/03/2018 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 
24/04/2017  
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dân cư 

5 
Nguyễn 

Đức Thiện 
 

Thành viên 

HĐQT 
001071007723 14/03/2016 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 
24/04/2017  

 

6 

Nguyễn 

Mạnh 

Hùng 

 
Thành viên 

HĐQT 
012318574 04/06/2011   

CA. Hà 

Nội 

Số 706 – 34T Đô thị 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

23/04/2018  

 

7 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

 
Thành viên 

HĐQT 
012583347 12/01/2012 

CA. Hà 

Nội 

 

 

 

Tổ 58 Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 28/04/2020  

 

8 
Ngô Kiều 

Anh 
 

Trưởng Ban 

kiểm soát 
111437610 15/08/2011 

CA. Hà 

Nội 

P705, tòa nhà 

TTTM&CHCC Khu 

Đô thị Xa La, Hà Đông 

23/04/2018  
 

9 

Hoàng Thị 

Phương 

Thúy 

044C112245 – 

CK Tân Việt 
Kiểm soát viên 001184003888 27/10/2014 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

89, tổ 5B phường Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội 
24/04/2017  

 

10 
Vũ Thị 

Ngân Hà 

003C113233 - 

SSI 
Kiểm soát viên 013489807 07/01/2012 

CA. Hà 

Nội 

Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội  24/04/2017  
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11 

Phạm 

Minh 

Thắng 

003C112806 - 

SSI 
Tổng Giám đốc 013180354 16/04/2009 

CA. Hà 

Nội 

Đội 3 Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội 
30/09/2016  

 

12 

Đặng Thị 

Thanh 

Minh 

003C181868  - 

SSI 
Kế toán trưởng 011371387 20/08/2013 

CA. Hà 

Nội 

Số 54 ngõ 2, Nguyên 

Hồng, Hà Nội 
25/03/2004  

 

B. Tổ chức và người đại diện của Công ty con 

1 

 

Công ty 

TNHH 

Giải pháp 

phần mềm 

Elcom 

 

Công ty con 

Người đại diện 

theo pháp luật: 

ông Phạm Minh 

Thắng, chức 

danh: Giám đốc 

0103136549 01/07/2010 

Sở KH & 

ĐT T.P Hà 

Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
29/12/2008  

 

2 

Công ty 

TNHH 

VTS Hải 

Phòng 

 

Công ty con 

Người đại diện 

theo pháp luật: 

ông Trần Hùng 

Giang, chức 

danh: Giám đốc 

0106645015 10/10/2014 

Sở KH & 

ĐT T.P Hà 

Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
22/09/2014  

 

3 

Công ty Cổ 

phần 

Elcom Plus 
 Công ty con 0106659610 08/10/2014 

Sở KH & 

ĐT T.P Hà 

Nội 

Tầng 5, Tòa nhà 

Elcom, phố Duy Tân, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

08/10/2014  
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:  

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH* 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính 

Thời 

điểm 

giao dịch 

với công 

ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành) 

Số lượng, 

tỷ lệ nắm 

giữ cổ 

phiếu sau 

khi giao 

dịch 

Ghi 

chú 

01 

Công ty Cổ 

phần 

Elcom Plus 

Công ty 

con 
0106659610 08/10/2014 

Sở KH 

& ĐT 

T.P Hà 

Nội 

Tầng 5, Tòa nhà 

Elcom, phố Duy 

Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Theo các 

Báo cáo 

tài chính 

của Công 

ty 

01-02/2019/NQ-HĐQT 

ngày 27/02/2019 và 01-

05/2021/NQ-HĐQT 

ngày 28/05/2021 

0 

Mua 

bán 

hàng 

hóa, 

dịch 

vụ 

 
Nguyễn 

Xuân Hiếu  

Tổng Giám đốc 

công ty con 

Công ty CP 

Elcom Plus 

026082001746 08/03/2016 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

1028 VP3 bán đảo Linh 

Đàm, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, 

Tp Hà Nội 

01/01/2021  

 

4 

Công ty Cổ 

phần 

Elcom 

Prime 

 Công ty con 0315060718 23/05/2018 

Sở KH & 

ĐT tp. Hồ 

Chí Minh 

Tầng 6, tòa nhà 

Fimexco, 231 – 233 Lê 

Thánh Tôn, phường 

Bến Thành, quận 1, tp 

Hồ Chí Minh 

23/05/2018  

 

 

Nguyễn 

Đông 

Hưng 
 

Tổng Giám đốc 

Công ty con 

Elcom Prime 

024973755 14/01/2009 
CA. Tp Hồ 

Chí Minh 

123 Lô E chung cư 

Nguyễn Thiện Thuật, 

P1, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

01/01/2021  
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02 

Công ty CP 

Elcom 

Prime 

Công ty 

con 
0315060718 23/05/2018 

Sở KH 

& ĐT 

tp. Hồ 

Chí 

Minh 

Tầng 6, tòa nhà 

Fimexco, 231 – 233 

Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Theo các 

Báo cáo 

tài chính 

của Công 

ty 

01-02/2019/NQ-HĐQT 

ngày 27/02/2019 và 01-

05/2021/NQ-HĐQT 

ngày 28/05/2021 

0 

Mua 

bán 

hàng 

hóa, 

dịch 

vụ 

03 
Phan Chiến 

Thắng 

Chủ tịch 

HĐQT 
012408999 10/04/2014 

CA Hà 

Nội 

SN37, Nguyễn Ngọc 

Nại, Khương Mai, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Theo các 

Báo cáo 

tài chính 

của Công 

ty 

01-02/2019/NQ-HĐQT 

ngày 27/02/2019 và 01-

05/2021/NQ-HĐQT 

ngày 28/05/2021 

0 
Thuê 

VP 

04 

Công ty 

TNHH giải 

pháp phần 

mềm 

Công ty 

con 
0103136549 29/12/2008 

Sở KH 

& ĐT 

T.P Hà 

Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Theo các 

Báo cáo 

tài chính 

của Công 

ty 

01-02/2019/NQ-HĐQT 

ngày 27/02/2019 và 01-

05/2021/NQ-HĐQT 

ngày 28/05/2021 

0 

Mua 

bán 

hàng 

hóa, 

dịch 

vụ 

05 

Công ty 

TNHH 

VTS Hải 

Phòng 

Công ty 

con 
0106645015 10/10/2014 

Sở KH 

& ĐT 

T.P Hà 

Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Theo các 

Báo cáo 

tài chính 

của Công 

ty 

01-02/2019/NQ-HĐQT 

ngày 27/02/2019 và 01-

05/2021/NQ-HĐQT 

ngày 28/05/2021 

0 

Mua 

bán 

hàng 

hóa, 

dịch 

vụ 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm 

soát: không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có. 
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức 

vụ/ 

Quan hệ 

CMND/ 

GĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 

Phan 

Chiến 

Thắng 

003C218688 - 

SSI  

Chủ tịch 

HĐQT  
012408999 10/04/2014 CA Hà Nội 

Căn hộ số 1906, tòa 

P02, khu đô thị Nam 

Thăng Long, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

4.227.306 

 

8,30 

 
 

 

Nguyễn 

Thị Lệ 

Thủy 

003C218686 - 

SSI  
Vợ 001172020520 31/12/2019 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội  

Căn hộ số 1906, tòa 

P02, khu đô thị Nam 

Thăng Long, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

651.665 1,28  

 
Phan Anh 

Tuấn 
 Anh trai 86163139 15/12/2009 HVKTQS 

Học viện kỹ thuật 

quân sự- 100 Hoàng 

Quốc Việt, HN 

0 0  

 
Phan 

Thanh Tú 

003C113563 - 

SSI  
Anh trai 040064000046 05/02/2015 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

18 Tổ 6, Thanh Nhàn, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
372.572 0,73  

 
Phan Thị 

Bạch Tuyết 
 Em gái 012489496 14/3/2002 CA Hà Nội 

P 826, CT16 khu đô 

thị Định Công, Hà Nội  
0 0  
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Nguyễn 

Thị Đức 

Vân 

 Chị dâu 011574545 16/05/2009 CA Hà Nội 

Tập thể ĐH Ngoại 

ngữ, Thanh Xuân Bắc, 

Hà Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Đức Sơn 
 Em rể 013114841 04/08/2012 CA Hà Nội 

P 826, CT16 khu đô 

thị Định Công, Hà Nội 
4   

 
Phan Thuỳ 

Trang 
 Con đẻ    

Căn hộ số 1906, tòa 

P02, khu đô thị Nam 

Thăng Long, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

 
Phan Đức 

Trung 
 Con đẻ    

Căn hộ số 1906, tòa 

P02, khu đô thị Nam 

Thăng Long, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

 

Phan 

Khánh 

Toàn 

 Con đẻ    

Căn hộ số 1906, tòa 

P02, khu đô thị Nam 

Thăng Long, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  

 

Công ty 

TNHH đầu 

tư DT & T 

003C114859 - 

SSI 

Chủ sở 

hữu  
0104508126 04/03/2010 Hà Nội 

18 Nguyễn Chí Thanh, 

Bà Đình, Hà Nội  
3.105.514 6,10  

2 

Trần 

Hùng 

Giang 

003C114861 - 

SSI 

Thành 

viên 

HĐQT 

001069008217 15/08/2016 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Số 41, Hàng Nón, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

  

2.988.437 5,87  
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Lê Thị 

Thúy Loan 

003C114862 - 

SSI 
Vợ 011946595 11/12/2006 CA Hà Nội 

67 Cửa Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 
669.732 1,32  

 
Trần Thị 

Thanh 
 Chị gái 012620947 23/09/2003 CA Hà Nội 

18 Ngách 117/11 

Nguyễn Sơn, Phường 

Gia Thụy, Quận Long 

Biên, Hà Nội 

0 0  

 Trần Mi Ca 
003C114860 - 

SSI 
Anh trai 001063000997 21/05/2014 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Tập thể 166 Hoàng 

Văn Thái, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

561.038 1,10  

 
Trần Thị 

Sơn Ca 
 Chị gái 011887638 16/04/2002 CA Hà nội 

23 Nguyễn Biểu – Ba 

Đình – Hà Nội 
0 0  

 
Trần Thị 

Hào Giang 
 Chị gái 011903887 11/08/1995 CA Hà nội 

86 Ngõ 108 Ngọc Hà – 

Ba Đình – Hà Nội  
0 0  

 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Chiên  
 

Chị dâu 

013515965 24/04/2012 CA Hà nội  Tập thể 166 Hoàng 

Văn Thái, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

3   

 

Lê Đức 

Thành  
 Anh rể  

001063011019 06/03/2017 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

 0 0  

 

Nguyễn 

Hoài 

Phong  
 Anh rể  

001063002053 03/10/2014 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

 0 0  
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Lê Đình 

Thu 
 Bố vợ 010083556 20/09/2011 

CA Hà Nội 67 Cửa Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0  

 
Nguyễn 

Thị Ven  
 Mẹ vợ 010133176 25/08/2005 

CA Hà Nội  67 Cửa Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0  

 
Trần Tuấn 

Kiệt 
 Con     

67 Cửa Bắc – Ba 

Đình- Hà Nội 
0 0  

 
Trần Thanh 

Trúc 
 Con    

67 Cửa Bắc – Ba 

Đình- Hà Nội 
0 0  

 
Trần Hồng 

Anh 
 Con    

67 Cửa Bắc – Ba 

Đình- Hà Nội 
0 0  

3 
Nguyễn 

Mạnh Hải 

003C115607 - 

SSI 

Thành 

viên 

HĐQT 

011440228 16/03/2009 CA. Hà Nội 

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

2.967.515 5,83  

 
Phùng Thị 

Thịnh 

003C115601 - 

SSI 
Mẹ đẻ 011440229 28/02/2005 CA Hà Nội 

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

3   

 
Nguyễn 

Mạnh Hà 
 Anh trai Nhập cư tại Cộng hòa liên bang Đức 

Cộng hòa liên bang 

Đức 
0 0  

 
Nguyễn 

Thành Sơn 
 Anh trai  011523462 14/03/2008 CA Hà Nội 

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0  
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Nguyễn 

Thị Minh 

Hạnh 

003C115603 - 

SSI 
Vợ 001174025193 23/11/2020 

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội 

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

445.651 0,88  

 
Nguyễn 

Thị Hoan 
 Mẹ vợ 031147000501 07/11/2017 CA Hà Nội  0 0  

 
Nguyễn 

Văn Đảo 
 Bố vợ 011746501 23/05/2013 CA Hà Nội  0 0  

 
Hoàng Thị 

Hường 
 Chị dâu 012306450 20/11/2019 CA Hà Nội  0 0  

 
Đặng Thị 

Thanh Tâm 
 Chị dâu 

Định cư ở Đức 

không dùng 

CMND 

  STR2-76744-WORTH 0 0  

 

Nguyễn 

Thị Minh 

Hằng 

 Con gái    

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Viết Bảo 
 Con trai    

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0  

 

Nguyễn 

Thị Trang 

Ngọc 

 Con gái    

P101, Nhà E21, KTT 

Bách Khoa, Bách 

Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0  
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4 
Ngô Ngọc 

Hà 

003C115606 - 

SSI 

Thành 

viên 

HĐQT- 

Phó 

TGĐ 

001070015047 30/03/2018 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội  

2.432.130 4,78  

 
Đỗ Thị 

Nhâm 
 Mẹ đẻ 012973841 28/05/2007 CA. Hà Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  

 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

 

003C205506 - 

SSI 
Vợ 012442727 10/09/2008 CA. Hà Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 

627.758 1,23  

 
Ngô Thị 

Hồng Hiên 
 Em gái 011701678 14/05/2007 CA. Hà Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 

2.289 0,004  

 
Ngô Trọng 

Hiếu 
 Em trai 011805565 14/11/2012 CA. Hà Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 

270.055 0,53  

 
Hoàng 

Thúy Hằng 
 Em dâu 013090750 07/06/2008 CA. Hà Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  
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Nguyễn 

Thị Hạ 
 Mẹ vợ 001153008789 22/10/2019 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Số 21 ngõ 8 Bế Văn 

Đàn, Quang Trung, Hà 

Đông, Hà Nội 

111.257 0,21  

 

Ngô Thị 

Châu 

Giang 

 Con gái    

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  

 
Ngô Quang 

Diệu 
 Con trai    

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  

5 
Nguyễn 

Đức Thiện 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

001071007723 14/03/2016 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

1.220.653 2,40  

 
Đoàn Thị 

Nhung 
 Mẹ đẻ 011625622 03/07/2003 CA. Hà Nội 

Xóm Thọ, Thôn Đoài, 

Xã Nam Hồng, Huyện 

Đông Anh, Hà Nội 

0 0  

 

Bùi Thị 

Thanh 

Huyền 

009C024375 - 

VCBS  
Vợ B0480109 27/06/2006 Cục QLXNC 

Số nhà 56B Tổ 23, 

Cụm 4, Làng Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, Hà Nội 

537.848 1,06  

 
Nguyễn 

Đức Nghĩa 

003C115604 - 

SSI 
Em trai 011716377 06/01/2005 CA. Hà Nội 

37 Đường Chiến 

Thắng - Văn Mỗ - Hà 

Đông - HN 

2   
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Tăng Thị 

Mẫn 
 Em dâu 001176008192 16/02/2016 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

P1704 CT1 Tòa nhà 

Bắc Hà, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

 

Nguyễn 

Thanh 

Hiền 

 Con gái    

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Minh Phúc 
 Con trai    

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

0 0  

6 

Nguyễn 

Mạnh 

Hùng 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

012318574 04/06/2011   CA. Hà Nội 

Số 706 – 34T Đô thị 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

0 0  

 
Phạm 

Hoàng Yến 
 Vợ 011614950 08/07/2003 CA. Hà Nội 

Số 706 – 34T Đô thị 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Đức Mạnh 
 Con đẻ    

Số 706 – 34T Đô thị 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Đức Anh 
 Con đẻ    

Số 706 – 34T Đô thị 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  
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Công ty CP 

đầu tư phát 

triển và 

xây dựng 

Hà An 

 
Chủ tịch 

HĐQT - 

TGĐ  

0103659884 26/03/2009 CA.Hà Nội 

Tầng 8, Diamond 

Flower, Lê Văn 

Lương, Thanh Xuân, 

Hà Nội  

0 0  

 
Nguyễn 

Văn Ninh  Anh trai 181330142 28/07/2011 CA. Nghệ An  0 0  

 
Nguyễn 

Thị Tuyết  Chị gái 181434614 28/04/2012 CA. Nghệ An  0 0  

 
Phạm Đức 

Thắng  Anh rể 011676579 23/03/2006 CA Hà Nội 
Số 1, Khâm Thiên, Hà 

Nội 
0 0  

 
Quách Thị 

Tú Phương  Chị dâu 013466294 03/11/2011 CA Hà Nội 

P705 nhà 34T KĐT 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

 

0 0  

 
Hoàng Thị 

Liên Minh  Mẹ vợ 001148002639 11/05/2016 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Số 1, Khâm Thiên, Hà 

Nội 
0 0  

 

Nguyễn 

Hồng 

Trường 
 Anh trai 010301956 04/02/2008 CA Hà Nội 

P705 nhà 34T KĐT 

Trung Hòa, Nhân 

Chính, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

 

0 0  

7 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

012583347 12/01/2012 CA. Hà Nội 

 

Tổ 58 Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
0 0  
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Nguyễn 

Thị Thanh 

Mai 

 Mẹ đẻ 010566768 04/09/2012 CA. Hà Nội 

 

Tổ 58 Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
0 0  

 
Nguyễn 

Thiện Kế  
 Bố đẻ 001057012210 07/06/2018 CA. Hà Nội 

Tổ 58 Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 0 0  

 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hương 

 Chị gái 012273763 19/05/2011 CA. Hà Nội 

P3-E2B Quỳnh Mai, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 0  

 

Phan 

Nguyễn 

Khánh 

 Chồng 019088000279 03/12/2019 CA. Hà Nội 

317 A10, A11 Nghĩa 

Tân, Hà Nội 0 0  

 
Phan Hồng 

Chương 
 

Bố 

chồng 
0190550000098 18/09/2019 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính 

12H10, Tập thể đại 

học sư phạm, tổ 15 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 
Trương Thị 

Thúy Thu 

003C131468 

tại SSI 

Mẹ 

chồng 
019163000164 03/12/2019 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính 

12H10, Tập thể đại 

học sư phạm, tổ 15 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 

Phan Thị 

Khánh 

Linh 

  
Em 

chồng 

 

    019191000331 
16/11/2018 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính 

12H10, Tập thể đại 

học sư phạm, tổ 15 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Chung Đức 
105C452362  Anh rể 001082012467 02/12/2015 Cục Cảnh sát 

3E2B, Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
0 0  

8 

Phạm 

Minh 

Thắng 

003C112806 

Tổng 

Giám 

đốc 

013180354 16/04/2009 

 

CA. Hà Nội 

Đội 3, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội. 

223.957 0,44  

 
Trần Thị 

Nhâm 
 Mẹ đẻ 120559985 16/04/1979 CA. Hà Nội 

 

Quỳnh sơn, Yên Dũng, 

Bắc Giang 
0 0  
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Trần Thị 

Lan 
058C020497 Vợ 013180355 16/04/2009 

 

CA. Hà Nội 

Đội 3, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội. 

5   

 
Phạm Trà 

My 
 Con đẻ    

Đội 3, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội. 

0 0  

 
Phạm Hà 

Vy 
 Con đẻ    

Đội 3, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội. 

0 0  

 
Phạm Văn 

Bắc 
 Anh trai N1318106 07/09/2009 

Mat-xco-

va/moscow 
Maxcova, Moscow 0 0  

 
Phạm Văn 

Sơn 
 Anh trai 013229073 25/08/2009 CA. Hà Nội 

Tổ 36, Ngọc Thụy, 

Long Biên, HN 
0 0  

 
Phạm Thị 

Thuý 
 Chị gái 121017568 31/10/2012 

CA. Bắc 

Giang 

Đình Trám, Yên Dũng, 

Bắc Giang 
0 0  

 
Phạm Thị 

Qúy 
 Chị gái 120877674 22/03/2005 

CA. Bắc 

Giang 

Phường Võ thị sáu, TP 

Bắc Giang 
0 0  

 
Phạm Văn 

Đại 
 Anh trai 121453353 28/08/2000 

CA. Bắc 

Giang 

Phường Võ thị sáu, 

TP.Bắc Giang 
0 0  

 
Phạm Hải 

Yến 
 Em gái 121240554 26/08/2008 

CA. Bắc 

Giang 

Phường Đồng cửa, 

TP.Bắc Giang 
0 0  

 
Lục Thị 

Hoa 
 Chị dâu    Maxcova, Moscow 0 0  

 
Ngô Văn 

Hùng 
 Anh rể    

Đình Trám, Yên Dũng, 

Bắc Giang 
0 0  

 Ngô Thị  Chị dâu    Phường Võ thị sáu, 0 0  
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Hương TP.Bắc Giang 

 
Nguyễn 

Xuân Huy 
 Em rể    

Phường Đồng cửa, 

TP.Bắc Giang 
0 0  

 
Trần Thị 

Phương 
 Mẹ vợ    Lý Nhân, Hà Nam 0 0  

 
Trịnh Ngọc 

Tường 
 Bố vợ    Quan Nhân, Hà Nội 0 0  

 
Phạm Minh 

Khang 
 Con đẻ   

 
Đội 3, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội. 

0 0  

9 
Ngô Kiều 

Anh 
 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

111437610 15/08/2011 CA. Hà Nội 

P705, tòa nhà 

TTTM&CHCC Khu 

Đô thị Xa La, Hà 

Đông 

1.581 0,003  

 

 

Ngô Văn 

Thích 
 

 

Bố đẻ 

 

111364663 

 

08/03/2008 

 

CA Hà Tây 

KTT Tổng cục chính 

trị, xã Kim Chung, 

huyện Hoài Đức, Hà 

Nội 

0 0  

 

 

Phan 

Dương 

Liễu 

 

 

Mẹ đẻ 

 

111575375 

 

08/03/2008 

 

CA Hà Tây 

KTT Tổng cục chính 

trị, xã Kim Chung, 

huyện Hoài Đức, Hà 

Nội 

0 0  

 

Ngô Tùng 

Thanh  
Anh trai 040071000320 22/02/2018 Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  

Khu 5, Giang Xá, Thị 

trấn Trạm Trôi, Huyện 

Hoài Đức, Hà Nội 
0 0  
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Ngô Tùng 

Linh 
 

 

Anh trai 

 

024920057 

 

05/04/2008 

 

CA Tp. HCM 

KĐT Vinhomes 208 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22 Bình 

Thạnh, Tp. HCM 

0 0  

 

 

Trịnh Hoài 

Nam 
 

 

Chồng 

 

017285038 

 

14/3/2011 

 

CA.Tp Hà 

Nội 

P705, tòa nhà 

TTTM&CHCC Khu 

Đô thị Xa La, Hà 

Đông 

0 0  

 

 

Trịnh Minh 

Châu Anh 
 

 

Con đẻ    

P705, tòa nhà 

TTTM&CHCC Khu 

Đô thị Xa La, Hà 

Đông 

0 0  

 

 

Trịnh Ngọc 

Lan Hương 
 

 

Con đẻ    

P705, tòa nhà 

TTTM&CHCC Khu 

Đô thị Xa La, Hà 

Đông 

0 0  

 
Ma Thị 

Oanh 
 

Mẹ 

chồng 
080008776 21/05/2012 

CA tỉnh Cao 

Bằng 

P705, tòa nhà 

TTTM&CHCC, KĐT 

Xa La, Hà Đông Hà 

Nội 

0 0  

 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Điệp 

 Chị dâu 001173015514 22/02/2018 

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

Khu 5, Giang Xá, 

Trạm Trôi, Hoài Đức, 

Hà Nội 

0 0  

 
Trần Thị 

Bảo Vân 
 Chị dâu 301380081 05/06/2006 

CA tỉnh Long 

An 

C1.03-09 Vinhomes 

Central Park 720A 

Điện Biên Phủ, 

phường 22, Bình 

Thạnh, TP. HCM 

0 0  
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10 

Hoàng Thị 

Phương 

Thúy 

044C112245 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Tân Việt 

Kiểm 

soát viên 
001184003888 27/10/2014 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

89, tổ 5B phường Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội 

   49.251  0,10  

 

 

Nguyễn Tú 

Anh 
 Chồng 012354759 03/7/2012 

Công an TP 

Hà Nội 

89, tổ 5B phường Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Tuấn Khôi 
 Con đẻ    

89, tổ 5B phường Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Tuấn Minh 
 Con đẻ    

1/1132 đường Láng, 

phường Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  

 
Hoàng 

Khải Tuấn 
 Bố đẻ  012243594 22/8/2012 

Công an TP 

Hà Nội 

208, D8, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0  

 

Nguyễn 

Thị Minh 

Phương 

 Mẹ đẻ 012243595 03/11/2011 
Công an TP 

Hà Nội 

208, D8, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0  

 

Hoàng Thị 

Thanh 

Hương 

 Chị gái 001182000602 10/3/2015 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

208, D8, Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0  

 
Nguyễn 

Ngọc Định 
 

Bố 

chồng 
011292410 02/4/2011 

Công an TP 

Hà Nội 

1/1132 đường Láng, 

phường Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  
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Nguyễn 

Thanh 

Uyển 

 
Mẹ 

chồng 
034153000694 07/4/2015 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

1/1132 đường Láng, 

phường Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  

11 
Vũ Thị 

Ngân Hà 

003C113233 – 

SSI  

Kiểm 

soát viên 
013489807  07/01/2012  CA. Hà Nội 

Tổ 10 Lĩnh Nam, 

Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội  

     6.643  0,01  

 Lê Thị Hợi  Mẹ đẻ  

Số nhà 87 tổ 3 Phường 

Bồ Xuyên,  TP. Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

0 0  

 

Vũ Thị 

Thanh 

Thủy 

 Chị ruột 013074792 12/12/2008 CA Hà Nội 

Công ty matexim, 36 

Phạm Văn Đồng, Cổ 

Nhuế, Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

 
Nguyễn 

Minh Đức  
 Chồng 151296704 31/12/2001 CA Thái Bình 

Số 8, dãy N5E,TT tư 

lệnh cảnh vệ, 445 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội  

0 0  

 
Nguyễn 

Thảo Linh 
 Con gái    

Số 8, dãy N5E,TT tư 

lệnh cảnh vệ, 445 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội   

0 0  

 

Nguyễn 

Thanh 

Hằng 

 Con gái    

Số 8, dãy N5E,TT tư 

lệnh cảnh vệ, 445 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội   

0 0  

 




